
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV

Tất cả các khu vực - Ngày :30-05-2025

KẾ HOẠCH DẪN TÀU

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HOA TIÊU HÀNG HẢI MIỀN BẮC - HOA TIÊU IV

Số 
TT

Ghi 
chú

Họ tên hoa 
tiêu thực tập

Hạng 
hoa 
tiêu

Họ tên

Hoa tiêu dẫn tàuVị trí dự 
kiến dẫn 

đến

Vị trí tàu 
đang neo 

đậu

Chiều 
dài 
lớn 
nhất 
(LOA)

Tổng 
dung 
tích 

(GRT)

Quốc tịchTên TàuPOB

Khu vực Đà Nẵng

 172 17.11904:00 SITC SHANGHAI Hoàng ViệtP/S TS31 NHHONG 
KONG

 185 25.16505:00 CAPE ARAXOS Hoàng Việt TS3P/S2 NHCYPRUS

 172 17.28009:30 HAIAN VIEW Bùi Việt HùngP/S TS43 NHVIET NAM

 182 17.88710:30 BAL PEACE Bùi Việt Hùng TS4P/S4 NHPANAMA

 148 9.98411:45 CA KOBE Bùi Việt HùngP/S TS55 NHHONG 
KONG

 185 25.16514:00 CAPE ARAXOS Phạm Quốc DânP/S TS36 NHCYPRUS

 172 17.51515:00 ANBIEN BAY Phạm Quốc DânP/S TS37 NHVIET NAM

 45 61916:00 ATLAS Trần Cơ Khu neo  
Tiên Sa

P/S8 NHCAYMAN 
ISLANDS

 182 17.88718:30 BAL PEACE Phạm Đình ThiP/S TS49 NHPANAMA

 204 30.51919:30 WAN HAI 359 Phạm Đình Thi TS4P/S10 NHSingapore

 172 17.51522:30 ANBIEN BAY Trần CơP/S TS311 NHVIET NAM

 172 17.51523:30 HAIAN ROSE Trần Cơ TS3P/S12 NHVIET NAM

Khu vực Thừa 
Thiên Huế

 150 13.79508:00 TRƯỜNG 
NGUYÊN SKY

Huỳnh Ngọc Thanh 
Trung

Đặng Xuân 
Quỳnh

P/S Bến số 2 
Chân Mây

13 NHVIET NAM

 120 4.97409:00 HAO HENG 11 Huỳnh Ngọc Thanh 
Trung

Đặng Xuân 
Quỳnh

 Bến số 2 
Chân Mây

P/S14 NHPANAMA

 80 2.03210:00 TÙNG LINH 02 Huỳnh Ngọc Thanh 
Trung

Đặng Xuân 
Quỳnh

P/S PVOIL 
CM

15 NHVIET NAM

 80 1.59911:00 HẢI NAM 68 Huỳnh Ngọc Thanh 
Trung

Đặng Xuân 
Quỳnh

 PVOIL 
CM

P/S16 NHVIET NAM

 68 1.28217:00 DELTIC DOLPHIN Lê Phạm Quang 
Huy

Phạm Tú Minh Bến số 2 
Chân Mây

P/S17 H3MONGOLI
A

Khu vực Quảng 
Nam

 158 12.52706:30 DE LONG Nguyễn Như Hán Tam HiệpP/S18 NHPANAMA

 172 18.72411:30 CNC SULAWESI Nguyễn Như Hán Tam HiệpP/S19 NHSingapore

 144 9.75713:00 INTRA BHUM Nguyễn Như Hán Tam HiệpP/S20 NHThailand

 172 18.72421:00 CNC SULAWESI Nguyễn Như HánP/S Tam Hiệp21 NHSingapore

 133 6.70423:30 TRUONG HAI 
STAR 3

Nguyễn Như Hán Tam HiệpP/S22 NHVIET NAM

Khu Vực Quảng 
Ngãi

 200 41.27001:00 GT DEMETER Đỗ Văn Lợi 
GEMADE

PT

P/S23 NHJAPAN

 84 1.99801:00 TRỌNG TRUNG 
189

Huỳnh Tấn ThiệnP/S J324 NHVIET NAM

 84 1.98702:00 TRỌNG TRUNG 
81

Huỳnh Tấn Thiện J3P/S25 NHVIET NAM



 113 5.35503:00 QUANG VINH 
STAR

Huỳnh Tấn ThiệnP/S J226 NHVIET NAM

 95 2.91705:30 TRƯỜNG AN 06 Lê Trần Khánh Hiệp Hòa Phát 
7

P/S27 H3VIET NAM

 275 81.46607:00 SFL ALBANY Phùng Tấn Sáu Phao 
SPM

P/S28 NHMARSHAL
L ISLANDS

 112 5.19909:00 LONG PHU 16 Phạm Tấn Dũng Bùi Hữu Hiếu J1P/S29 NHVIET NAM

 99 3.54010:00 VENUS GAS Bùi Hữu HiếuP/S J630 H3PANAMA

 84 1.98715:00 TRỌNG TRUNG 
81

Bùi Hữu HiếuP/S J331 H3VIET NAM

 147 12.10015:30 HPS-01 Phạm Tấn DũngP/S Hòa Phát 
5

32 NHVIET NAM

 90 1.69416:00 HOANG HA STAR Bùi Hữu Hiếu J3P/S33 H3VIET NAM

 108 4.76018:00 NHA BE 10 Bùi Hữu HiếuP/S J434 H3VIET NAM

 84 1.99219:00 ALL MARINE 09 Bùi Hữu Hiếu J4P/S35 H3VIET NAM

 215 57.54119:00 EL CEDAR Đặng văn DiệnP/S Hào 
Hưng

36 NHSingapore

 200 39.90420:30 FIRST ANGEL Đặng văn Diện Hào 
Hưng

P/S37 NHPANAMA

TL. GIÁM ĐỐC

Đà Nẵng, Ngày 30 tháng 5 năm  2025

TRƯỞNG PHÒNG HOA TIÊU- PHƯƠNG TIỆN

Hoàng Việt


